
                                                            

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Vũ Xuân Miện 

                                                Ông Đặng Song Hoàn 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kiểm sát viên. 

 gà  16 tháng 5 năm  2019  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m th   ý số 

63/2019 T  T-   ngà  09 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa v  án  a   t    

số 82/2019 QĐXX T-HS ngày 26 tháng 4 năm 2019, đối v i  ị  á   

 Nguyễn Huy C, sinh năm 1986, t i tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; n i đăng ký hộ 

kh u thường t ú: 606 đường P  phường B, TP.M  tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; nghề 

nghiệp  Lái xe; t  nh độ văn h á: 9/12; quố  tị h  Việt  am; dân tộ   Kinh; gi i 

tính: Nam; con ông  gu ễn Văn   và bà  ư ng Thị T;  ó vợ  à  gu ễn Thị   và 

có 02 con   n sinh năm 2012  nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Không; tiền s   Không; 

hiện đang t i ng  i, t ú t i 606 đường P  phường B  TP.M  tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

(Có mặt) 

 gười  à   hữa  h   ị  á   gu ễn  u  C: Ông Ph m C ng   –  uật sư 

C ng t   uật T á h nhiệm hữu h n Một thành viên C ng  ùng và Cộng    thuộ  

Đ àn  uật sư thành phố  ồ Chí Minh.(Có mặt) 

Bị hại: Chị  gu ễn T à M  sinh năm 1993 (Đã  hết t  ng v  tai n n) 

 gười đ i diện hợp pháp  ủa  ị h i  Bà  gu ễn Thị    sinh năm: 1970 (Mẹ  ị 

h i  gu ễn T à M)  địa  hỉ  863 đường 30 4  phường 11  Tp.Vũng Tàu  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. C ng t  Cổ phần Đầu tư Phát t iển X 

T   s   19 đường Thù  V  phường T, Tp.M  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 gười đ i diện hợp pháp  Ông T ần Giám   – Chứ  v   Phó tổng giám đố  

Công ty  à đ i diện ủ  qu ến the  Giấ  ủ  qu ền số  44/2019/GUQ-DIC Concrete 

ngày 16-5-2019. (Có mặt) 

2. Anh T ần V  sinh năm: 1991  địa  hỉ  1C đường    phường B, Tp.M  tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó t  ng hồ s  v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án đượ  tóm tắt như sau  

Kh ảng 16 giờ 30 phút ngà  17-4-2018,  ị  á   gu ễn  u  C điều khiển  e   

t   iển số 72M-9371  ưu th ng t ên đường 30 4 the  hư ng đi từ ngã tư Giếng 

nư   về  gã  a đường m i. Khi đến khu v   Ngã ba, gia   ộ đường 30 4 và đường 

 ê Quang Định  phường 9  TP.Vũng Tàu   ị  á  C điều khiển  e  hu ển hư ng 

và  đường  ê Quang Định th   ả   a va  h m v i  e m  t   iển số 72C1-478.19 

d  anh T ần V (sinh năm: 1991  địa  hỉ: 1C đường    phường B, Tp.M) điều khiển 

phía sau  h   hị  gu ễn T à M (sinh năm: 1993) và  háu  gu ễn  hư   (sinh 

năm  2013)  ưu th ng  ùng  hiều  ên h ng phía  ên phải  e   t   àm  e m  t  đổ 

ngã  uống đường.  ậu quả: Chị  gu ễn T à M  ị thư ng nặng đượ  đưa và  

Bệnh viện  ê  ợi và t  v ng t i  ệnh viện   háu  gu ễn  hư    ị gã  tay trái. 

 au khi tai n n  ả   a  C  quan  hứ  năng đã tiến hành khám nghiệm hiện 

t ường   á  định  Địa điểm  ả   a tai n n gia  th ng đường  ộ  à gia   ộ giữa 

đường 30 4 và đường  ê Quang Định  đường nội   thành phố Vũng Tàu. Gia   ộ 

 ó hệ thống đèn tín hiệu gia  th ng  mặt đường t ải  ê t ng nh a  ằng phẳng  mặt 

đường 30 4  ộng  à 11m00  mặt đường  ê Quang Định  ộng  à 10m80. 

 au khi tai n n  ả   a t i hiện t ường để   i   

- Vị t í  e   t   iển số 72M – 9371 dừng t ên đường  ê Quang Định  đầu  e 

hư ng về đường 2 9  tâm t     ánh sau  ên phải và tâm t     ánh sau  ên t ái  e   

t   iển số 72M – 9371  á h m p đường  àm  hu n (m p đường  ên phải đường 

30 4  hư ng từ  gã tư Giếng nư   về  gã  a đường m i)  ần  ượt  à 11m30 và 

11m10. 

- Vị t í  e m  t   iển số 72C1 – 478.19 sau tai n n đổ nghiêng  ên t ái nằm 

t ên phần đường  ên phải đường  ê Quang Định the  hư ng đi từ đường 30 4 về 

đường 2 9  đầu  e qua  về đường 2 9  tâm t     ánh t ư   và tâm t     ánh sau  e 

m  t   iển số 72C1 – 478.19  á h m p đường  àm  hu n  ần  ượt  à 5m30 và 

4m10  kh ảng  á h từ  ên để  hân t ư    e m  t   iển số 72C1 – 478.19 đến tâm 

t     ánh sau  ên phải  e   t   iển số 72M – 9371 là 7m00. 

- Vết  à   e m  t   iển số 72C1 – 478.19  à vết dài đứt quãng k   dài từ 

đường 30 4 và  đường  ê Quang Định  đầu vết  à   á h m p đường  àm  hu n  à 
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0m40  đu i vết  à   à vị t í  ệ để  hân t ư    ên t ái  e m  t   iển số 72C1 – 

478.19 đổ. 

- Qua dấu vết để   i t ên hiện t ường  t ên phư ng tiện th  khu v   điểm va 

 h m đượ   á  định  Cách t   đèn  hiếu sáng số 16 nằm t ên vỉa hè  ên phải 

đường 30 4 the  hư ng từ  gã tư Giếng nư   về  gã  a đường m i ( àm điểm 

mố )  à 2m20   á h m p đường  à 1m00   á h đầu vết  à   e m  t   iển số 72C1 – 

478.19  à 1m80   á h  ệ để  hân t ư    ên phải  e m  t   iển số 72C1 – 478.19 là 

8m20   á h tâm t     ánh sau  ên phải  e   t   iển số 72M – 9371 là 11m70 (có 

h nh ảnh và s  đồ minh họa). 

Căn  ứ  ản kết  uận giám định pháp   về t  thi số  115 PC54 – Đ4, ngày 10-

5-2018  ủa Phòng kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  kết  uận  hị 

 gu ễn T à M   hết d  đa  hấn thư ng  gã   ư ng sườn  dập -  á h phổi   uất 

hu ết nội. 

Vật tá  động gâ   hết  à vật tà   diện tiếp  ú   ộng  tá  động t    tiếp và  

vùng  ưng    thể n n nhân the   hiều từ sau  a t ư  . 

Căn  ứ  ản kết  uận giám định số 366 PC54 – Đ3, ngày 06-7-2018  ủa 

Phòng kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  kết  uận  Có s  va  h m 

giữa  e   t   iển số 72M – 9371 v i  e m  t  72C1 – 478.19. 

Từ  á  tài  iệu   hứng  ứ nêu t ên   á  định ngu ên nhân tai n n  à d   ỗi 

 ủa  ị  á   gu ễn  u  C điều khiển  e   t  72M – 9371   ưu th ng t ên đường 

30 4  đến khu v   gia   ộ  hu ển hư ng và  đường  ê Quang Định  kh ng đảm 

 ả  an t àn dẫn đến va  h m v i  e m  t   iển số 72C1 – 478.19 vi ph m kh ản 2  

điều 15  uật gia  th ng đường  ộ.  

Đối v i  háu  gu ễn  hư    sinh năm 2013  sau tai n n  ị gã  ta  t ái  gia 

đ nh  háu từ  hối giám định  kh ng đề nghị     ý nên C  quan điều t a kh ng  em 

xét.  

Về vật  hứng  ủa v  án   

- Đối v i  e   t   iển số 72M – 9371  ủa Công t  CP ĐT PT  â  d ng B có 

giấ  tờ hợp  ệ  Công t  ủ  qu ền  h   ng T ần Giám  iệu tham gia giải qu ết v  

tai n n gia  th ng nà . C  quan điều t a  a qu ết định     ý vật  hứng t a  t ả   i 

xe ô tô  h  người đượ  ủ  qu ền  à  ng T ần Giám  .  

- Đối v i  e m  t   iển số 72C1 – 478.19  d   hị  gu ễn T à M  đứng tên 

 hủ s  hữu   e  ó giấ  tờ hợp  ệ  d   hị  gu ễn T à M  đã t  v ng nên C  quan 

điều t a C ng an TP.Vũng Tàu t a  t ả   i  e m  t   h   à  gu ễn Thị  , sinh 

năm 1970   à mẹ  ủa  hị  gu ễn T à M. 

Về t á h nhiệm dân s   Bị  á   gu ễn  u  C  ồi thường thiệt h i  h  gia 

đ nh  ị h i số tiền 52.000.000đồng. Bà  gu ễn Thị    à người đ i diện  h  gia 

đ nh n n nhân  ó đ n  ãi n i  h   ị  á   gu ễn  u  Chư ng. 



4 

 

 

 

T  ng quá t  nh điều t a   ị  áo  gu ễn  u  C thành kh n khai  á   ăn năn 

hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh; t  ngu ện khắ  ph   hậu quả  ồi thường  h  

gia đ nh n n nhân và gia đ nh n n nhân  ó đ n  in  ãi n i  h   ị  áo C. 

Bản  á  t  ng số 219/CT-VKS ngày 18-10-2018  Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã t u  tố  ị  á   gu ễn Huy C, về tội “Vi ph m qu  định về 

tham gia gia  th ng đường  ộ” qu  định t i điểm a kh ản 1 Điều 260 Bộ  uật h nh 

s . 

Tại phiên tòa:  

Bị  á   gu ễn  u  C đã khai nhận về t àn  ộ hành vi  ủa m nh. Bị  á  đã 

thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật  tỏ  a ăn năn  hối  ải và  in đượ  giảm 

nhẹ h nh ph t. 

 gười đ i diện hợp pháp  ủa  ị h i  Bà  gu ễn Thị   kh ng  êu  ầu  ị  á  

 gu ễn  u  C bồi thường thiệt h i g  thêm, tuy nhiên bà Hoa  út đ n  ãi n i đối 

v i  ị  á . 

 gười  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan  Đ i diện hợp pháp C ng t  Cổ phần 

Đầu tư Phát t iển Xâ  d ng B và anh T ần V kh ng  êu  ầu g . 

 gười  à   hữa  h   ị  á   h   ằng t  ng quá t  nh điều t a C  quan điều t a 

đã vi ph m về việ   ập  iên  ản hiện t ường  việ   á  định điểm đ ng  ủa  á   e 

kh ng  hính  á   khi Tòa án t ả hồ s  để điều t a  ổ sung Viện kiểm sát  h   ằng 

việ  t ả hồ s  điều t a  ổ sung  à đúng, nhưng làm qua loa, kh ng điều t a  ổ sung 

đượ  g  thêm mà vẫn giữ ngu ên  á  t  ng nên đề nghị  em   t t á h nhiệm h nh 

s  đối v i  ị  á   t  ng t ường hợp  á  định  ị  á   ó tội th  đề nghị miễn t á h 

nhiệm h nh s  h ặ  ph t tiền đối v i  ị  á . 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

điểm đã t u  tố đối v i  ị  á   gu ễn  u  C  về tội “Vi ph m qu  định về tham 

gia gia  th ng đường  ộ” và đề nghị  ội đồng   t    áp d ng điểm a kh ản 1 

Điều 260  điểm   s kh ản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ  uật h nh s ,    ph t  ị  á  

 gu ễn  u  C từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng  h  hư ng án t e  thời gian th  thá h 

từ 24 đến 30 tháng; về t á h nhiệm dân s   Kh ng  êu  ầu nên đề nghị kh ng  em 

xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên    s  nội dung v  án   ăn  ứ và   á  tài  iệu   hứng  ứ  ó t  ng hồ s  

v  án và kết quả t anh t ng t i phiên tòa   ội đồng   t    nhận định như sau   

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa C  quan điều t a  Điều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t  ng quá t  nh điều t a  t u  tố đã th   hiện đúng về th m 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá t  nh điều t a và t i 

phiên tòa   ị  á  kh ng  ó ý kiến h ặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa C  quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. D  đó   á  hành vi  qu ết định tố t ng  ủa 

C  quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  á   T i phiên tòa   ị  á   gu ễn  u  C đã 

khai nhận t àn  ộ hành vi  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa  ị  á  và các tài 

 iệu   hứng  ứ đã thu thập  ó t  ng hồ s  v  án  à h àn t àn phù hợp   ội đồng   t 

    ó đủ    s  để  á  định   

Kh ảng 16 giờ 30 phút ngà  17-4-2018,  ị  á   gu ễn  u  C điều khiển  e 

  t   iển số 72M-9371  ưu th ng the  hư ng  gã tư Giếng nư   về  gã  a đường 

m i. Khi đến ngã 3 đường 30 4 và đường  ê Quang Định  phường 9  TP.Vũng 

Tàu   ị  á  C điều khiển  e   t   hu ển hư ng ( ẽ phải) và  đường  ê Quang Định 

th   ả   a va  h m v i  e m t   iển số 72C1-478.19 d  anh T ần Vinh điều khiển  

sau  e  h   hị  gu ễn T à M và  háu  gu ễn  hư     ưu th ng  ùng  hiều  hậu 

quả làm  hị  gu ễn T à M  ị thư ng nặng và t  v ng t i  ệnh viện  ê  ợi  

Tp.Vũng Tàu   háu  gu ễn  hư    ị gã  ta  t ái. Căn  ứ và  hiện t ường để   i 

 ủa v  tai n n và kết  uận giám định  ủa C  quan chuyên m n   á  định nguyên 

nhân  hính      a tai n n  à d   ỗi  ủa  ị  á  Ngu ễn  u  C điều khiển  e  hu ển 

hư ng ( ẽ phải) không  hú ý quan sát để đảm  ả  an t àn  h  người và phư ng 

tiện khá , vi ph m qu  định t i kh ản 2 Điều 15  uật gia  th ng đường  ộ. Hành 

vi nêu t ên  ủa  ị  á   gu ễn  u  Chư ng đủ dấu hiệu  ấu thành tội “Vi ph m 

qu  định về tham gia gia  th ng đường  ộ” qu  định t i điểm a kh ản 1 Điều 260 

Bộ  uật h nh s .  

Đối v i anh T ần V  người điều khiển  e m t   iển số 72C1-478.19: Tòa án 

đã t ả hồ s   h  Viện kiểm sát để điều t a  ổ sung  v i nội dung  T í h  uất 

Came a t i hiện t ường v  tai n n   á  định vận tố   ủa 02  e t  ng v  tai n n, xác 

định  ỗi  ủa người điều khiển 02  e  nhưng C  quan điều t a kh ng t í h  uất đượ  

Came a và kh ng  á  định đượ  vận tố   ủa  á   e khi      a tai n n. Tu  nhiên  

 ăn  ứ và   ời khai  ủa anh V t i phiên tòa và  iên  ản hiện t ường v  án   ó thể 

 á  định: T  ng v  tai n n nà   anh T ần V  à người điều khiển  e m  t   iển số 

72C1-478.19  ũng  ó một phần  ỗi d  kh ng giữ kh ảng  á h an t àn đối v i  e 

 iền kề khi  ưu th ng.  

[3] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm t ọng đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị  á :  

X t tính  hất  mứ  độ d  hành vi ph m tội  ủa  ị  á  đã gâ   a  à  ất ngu  

hiểm  h   ã hội;  ị  á  đã đượ   ấp giấ  ph p  ái  nhưng th   hiện không đúng về 

việ  điều khiển  e tham gia gia  th ng  điều khiển  e khi  hu ển hư ng ( ẻ phải) 

kh ng đảm  ả  an t àn gâ  tai n n  tu   ị  á  kh ng m ng muốn hậu quả  ả   a 

nhưng hành vi  ủa  ị  á  đã làm 01 người  hết   âm ph m đến tính m ng  ủa 

người khá  đượ  pháp  uật  ả  vệ; ảnh hư ng  ấu đến t nh h nh t ật t    ng  ộng, 

an toàn gia  th ng t i địa phư ng và  ã hội. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  áp 

d ng mứ  h nh ph t tư ng  ứng v i tính  hất  mứ  độ ngu  hiểm đối v i hành vi 

ph m tội  ủa  ị  á  để giá  d    iêng và phòng ngừa  hung về tội ph m  ã hội. 

Tu  nhiên   ị  á  ph m tội  ần đầu d   ỗi v  ý nên  ũng  ần  em   t giảm nhẹ  h  

 ị  á  một phần h nh ph t để  ị  á  thấ  đượ  s  kh an hồng  ủa pháp  uật. 

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s    

Bị  á  kh ng  ó t nh tiết tăng nặng t á h nhiệm h nh s . 
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Bị  á  đã thành kh n khai  á   ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh; 

đã t  ngu ện  ồi thường  h  gia đ nh  ị h i; tai n n      a kh ng phải  ỗi h àn 

t àn  ủa  ị  á   đâ  là các t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i 

điểm b s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51 Bộ  uật   nh s . 

[5] Về h nh ph t:  

Bị cáo  gu ễn  u  C  ó nhân thân tốt;  ó n i  ư trú rõ ràng;  ó nhiều t nh 

tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s   kh ng  ó t nh tiết tăng nặng t á h nhiệm h nh 

s ;  ó khả năng t   ải t   nên   t thấ  kh ng  ần phải  ắt  ị  á   hấp hành h nh 

ph t tù  kh ng  ần thiết phải  á h     ị  á   a khỏi  ã hội mà gia   ị  á  cho chính 

qu ền địa phư ng n i  ị  á   ư t ú để giám sát  giá  d    ũng đủ tá  d ng  ăn đe 

giá  d    ị  á . V  vậ   áp d ng Điều 65 Bộ  uật h nh s   h   ị  á  đượ  hư ng 

án treo. 

[6] Về t á h nhiệm dân s   Đ i diện hợp pháp  ủa  ị h i  người  ó qu ền  ợi và 

nghĩa v   iên quan đến v  án kh ng  êu  ầu nên kh ng  em   t. 

[7] Về án phí  Bị  á  phải nộp án phí h nh s  s  th m the  qu  định  ủa pháp 

 uật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên  ố  Bị  á   gu ễn  u  C ph m tội “Vi ph m qu  định về tham 

gia giao th ng đường  ộ”. 

Áp d ng  điểm a kh ản 1 Điều 260, điểm b s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ  uật   nh s . 

X  ph t  Bị  á   gu ễn  u  C 12 (mười hai) tháng tù  nhưng  h  hư ng án 

t e   thời gian th  thá h  à 24 (hai mư i  ốn) tháng kể từ ngà  tu ên án s  th m 

(Ngày 16-5-2019). 

 Gia   ị  á   gu ễn  u  C cho Ủ   an nhân dân phường 7  thành phố 

Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát, giá  d   t  ng thời gian th  thá h. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

  Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo; Nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, người 

được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án đã cho hưởng án treo và 

tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự.  

2. Về t á h nhiệm dân s   Không xem xét 

3. Về án phí  Bị  á   gu ễn  u  C phải nộp 200.000đ ( ai t ăm ngàn đồng) 

án phí h nh s  s  th m. 
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4. Về qu ền kháng  á   Bị  á   người đ i diện hợp pháp  ủa  ị h i  người  ó 

qu ền  ợi và nghĩa v   iên quan đượ  qu ền kháng  á   ản án t  ng thời h n 15 

ngà  kể từ ngà  tu ên án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

  t    the  thủ t   phú  th m.  

 

 
Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VK  D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

-    Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VK  D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     T AD  Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  á   Đ D  ị h i  người CQ  V Q 

-  ưu hồ s  v  án. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 


